
DANH SÁCH MỘT SỐ TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH  
VÀ CHỨNG NHẬN TẠI VIỆT NAM 

 
 
 
 
 

Tổ chức:  Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol     

Logo:  

 

Quốc gia:  Việt Nam 

Website:  www.vinacontrol.com.vn 

Trụ sở tại Việt 
Nam: 

 54 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Người liên hệ tại 
Việt Nam: 

 Tô Mạnh Linh - Phó Giám đốc Thị trường  

Số điện thoại:  (024) 3943 3840   |   090 449 2498 

Email:   vinacontrol@vinacontrol.com.vn 

mlinh.to@vinacontrol.com.vn 

Các dịch vụ có thể 
cung cấp: 

 - Thử nghiệm chất lượng khẩu trang và đồ bảo hộ, bao gồm: 
Trở lực hô hấp; Khả năng bảo vệ chống nhiễm khuẩn; Độ vô 
khuẩn; Tỷ lệ suy giảm của vi khuẩn; Hàm lượng 
formaldehyde; Hàm lượng amin thơm chuyển hóa từ thuốc 
nhuộm azo; Thành phần loại nặng, v.v… 

- Giám định số lượng, chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu  

- Chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may 

- Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015, 
ISO 13485:2016 
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Tổ chức:  Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) 

Logo:  

 

Quốc gia:  Việt Nam 

Website:  www.quacert.gov.vn 

Trụ sở tại Việt 
Nam: 

 Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Người liên hệ tại 
Việt Nam: 

 Phạm Lê Cường - Giám đốc 

Số điện thoại:  (024) 3756 1025    |    090 367 6159 

Email:   quacert@quacert.gov.vn; cuongpl@quacert.gov.vn 

Các dịch vụ có thể 
cung cấp: 

 Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 13485 
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Tổ chức:  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 

Logo:  

 

Quốc gia:  Việt Nam 

Website:  www.quatest1.com.vn 

Trụ sở tại Việt 
Nam: 

 Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Người liên hệ tại 
Việt Nam: 

 Kim Đức Thụ - Giám đốc 

Số điện thoại:  (024) 3836 1399   |   097 268 2186 

Email:   kehoach@quatest1.com.vn; kimducthu@quatest1.com.vn 

Các dịch vụ có thể 
cung cấp: 

 Thử nghiệm một số chỉ tiêu khẩu trang y tế theo TCVN 8389-
1:2010 và TCVN 8389-2:2010 (chưa thử được toàn bộ) 
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Tổ chức:  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 

Logo:  

 

Quốc gia:  Việt Nam 

Website:  www.quatest2.com.vn 

Trụ sở tại Việt 
Nam: 

 Số 2 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Đà Nẵng 

Người liên hệ tại 
Việt Nam: 

 Nguyễn Phú Quốc - Phó Giám đốc Phụ trách 

Số điện thoại:  (0236) 384 8376   |  094 572 1008 

Email:   quatest2@quatest2.gov.vn; nguyenphuquoc@quatest2.gov.vn 

Các dịch vụ có thể 
cung cấp: 

 - Thử nghiệm các chỉ tiêu khẩu trang y tế theo TCVN 8389-
1:2010 và TCVN 8389-2:2010. 

- Giám định lô khẩu trang theo TCVN 8389-1:2010 và TCVN 
8389-2:2010. 
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Tổ chức:  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 

Logo:  

 

Quốc gia:  Việt Nam 

Website:  www.quatest3.com.vn 

Trụ sở tại Việt 
Nam: 

 49 Patsteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Người liên hệ tại 
Việt Nam: 

 Nguyễn Thái Hùng - Giám đốc 

Số điện thoại:  (028) 3829 4247  |   091 322 1940 

Email:   qt-tonghop@quatest3.com.vn; hung.nt@quatest3.com.vn; nt-
hung@quatest3.com.vn 

Các dịch vụ có thể 
cung cấp: 

 - Thử nghiệm các chỉ tiêu khẩu trang y tế theo TCVN 8389-
1:2010 và TCVN 8389-2:2010. 

- Giám định lô khẩu trang theo TCVN 8389-1:2010 và TCVN 
8389-2:2010. 
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Tổ chức:  LL-C (Certification) s.r.o. 

Logo:  

 

Quốc gia:  Cộng hòa Séc  

Website:  (đang hoàn thiện) 

Trụ sở tại Việt 
Nam: 

 Công ty TNHH Wonmed Vina  

Vinhomes Park 7 Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường 22, 
quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

Người liên hệ tại 
Việt Nam: 

 Lê Thị Kim Út 

Số điện thoại:  093 411 6518 

Email:   grccert@gmail.com 

wonmedvn@gmail.com 

Các dịch vụ có thể 
cung cấp: 

 - Hỗ trợ CE (điện, điện tử, cơ khí, thiết bị y tế, thiết bị bảo hộ 
cá nhân, sản phẩm bình chịu áp lực) và các dịch vụ của FDA. 

- Cung cấp chứng nhận chất lượng sản phẩm và chất lượng 
hệ thống trong các lĩnh vực của thiết bị y tế ISO 13485, ISO 
22716-mỹ phẩm và thực phẩm FSSC 22000. 
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Tổ chức:  SGS Vietnam Co., Ltd 

Logo:   

 

 

 

Quốc gia:  Thụy Sĩ 

Website:  www.sgs.vn 

Trụ sở tại Việt 
Nam: 

 198 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Người liên hệ tại 
Việt Nam: 

 Ms. Trần Thùy Linh - linh.tran@sgs.com - Tel: 093 807 3239 

Ms. Trần Thanh Thủy Tiên - tien.tranthuy@sgs.com - Tel: 093 
222 1265 

Số điện thoại:  (028) 3816 0999, ext: 136 

Email:   daster.lai@sgs.com  

Các dịch vụ có thể 
cung cấp: 

 - Với 2 phòng thí nghiệm đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và 
Hải Phòng, SGS cung cấp dịch vụ thử nghiệm, giám định và 
cấp chứng nhận cho những sản phẩm như quần áo, giày 
dép, đồ bảo hộ lao động, khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ y 
tế, etc. 

- Các tiêu chuẩn, chứng nhận SGS có thể cung cấp bao gồm 
CE/EN, FDA, N95, v.v... 
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Tổ chức:  Underwritten Laboratories (UL) 

Logo:  

 

Quốc gia:  Hoa Kỳ 

Website:  www.ul.com 

www.ul.com/ul-covid-19-support-services  

Trụ sở tại Việt 
Nam: 

 UL VS Vietnam Co., Ltd  

#1605, Mapletree Business Centre, 1060 Nguyễn Văn Linh, 
phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

Người liên hệ tại 
Việt Nam: 

 Đoàn Tường Vân 

Số điện thoại:  090 346 6488 | 090 319 9359  

Email:   tuongvan.doan@ul.com 

Các dịch vụ có thể 
cung cấp: 

 Các dịch vụ khẩn cấp cho Covid-19 và các tài nguyên liên quan 
của chúng tôi được thiết kế để hỗ trợ việc phân phối an toàn 
và bảo mật các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, bao 
gồm:  

- Tư vấn doanh nghiệp 

- Thử nghiệm sản phẩm thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) 

- An toàn của nhân viên và sự tiếp tục kinh doanh của doanh 
nghiệp 

- Nhà máy điều chỉnh quy trình & trang thiết bị 

- Thiết bị và sản phẩm y tế mới và đã thay đổi 

- Sản phẩm thiết bị bảo hộ cá nhân 

- Chất khử trùng và các sản phẩm hóa học khác 

- Cơ sở chăm sóc sức khỏe khẩn cấp tạm thời 
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Tổ chức:  Công ty TNHH Bureau Veritas Certification Việt Nam 

Logo:  

 

Quốc gia:  Pháp 

Website:  www.bureauveritas.vn  

Trụ sở tại Việt 
Nam: 

 Tầng 4, tòa nhà Etown 1, 364 Cộng Hòa, quận Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Người liên hệ tại 
Việt Nam: 

 Tại TPHCM: Ms. Nguyễn Cao Ngọc Dung - Phụ trách phòng 
phát triển kinh doanh phía Nam 

Tại Hà Nội: Ms. Phạm Thùy Dung - Phụ trách phòng phát triển 
kinh doanh phía Bắc 

Số điện thoại:  Tại TPHCM: 090 319 0459 

Tại Hà Nội: 094 314 0288 

Email:   Tại TPHCM: ngoc-dung.nguyen@bureauveritas.com  

Tại Hà Nội: dung.pham@bureauveritas.com 

Các dịch vụ có thể 
cung cấp: 

 - Đánh giá hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT, QCVN 
3:2009/BKHCN 

- Đánh giá chứng nhận với tư cách bên thứ 3 cho các tiêu 
chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 13485….. 

- CE Marking cho các thiết bị y tế theo quy định của Châu Âu 
(văn phòng kỹ thuật chính tại Italia - số hiệu của tổ chức là 
1370) 

- Đánh giá chứng nhận với tư cách bên thứ 2 cho các tiêu 
chuẩn được Khách hàng yêu cầu 
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Tổ chức:  Công ty TNHH Eurofins Consumer Product Testing Việt Nam 

Logo:  

 

Quốc gia:  Vương quốc Bỉ 

Website:  www.eurofins.vn/cpt 

Trụ sở tại Việt 
Nam: 

 Trụ sở chính: 1/4 đường Tân Thới Nhất 18, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 

Văn phòng Hà Nội: Tầng 4, số 103 Vạn Phúc, quận Hà Đông, 
Hà Nội 

Người liên hệ tại 
Việt Nam: 

 Tại TP Hồ Chí Minh: Ms. Tracy (Nguyễn Ngọc Quý Thảo) - 
Trưởng phòng phát triển kinh doanh 

Tại Hà Nội: Ms. Grace (Dương Thị Phong Hiền) - Trưởng phòng 
bán hàng khu vực miền Bắc 

Số điện thoại:  Tại TP Hồ Chí Minh: 097 981 9081 

Tại Hà Nội: 091 352 7333 

Email:   Tại TP Hồ Chí Minh: TracyNguyen@eurofins.com 

Tại Hà Nội: GraceDuong@eurofins.com 

Các dịch vụ có thể 
cung cấp: 

 - Thử nghiệm hàng tiêu dùng: dệt may, da giày, đồ chơi, điện 
tử, đồ thủ công mỹ nghệ, bao bì 

- Giám định hàng tiêu dùng: dệt may, da giày, đồ chơi, điện 
tử, đồ thủ công mỹ nghệ, bao bì 

- Tư vấn, đào tạo các vấn đề kỹ thuật, thủ tục, quy trình liên 
quan đến giám định và thử nghiệm: dệt may, da giày, đồ 
chơi, điện tử, đồ thủ công mỹ nghệ, bao bì 
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Tổ chức:  Công ty TNHH TÜV SÜD Việt Nam (TÜV SÜD Vietnam) 

Logo:  

 

Quốc gia:  Đức 

Website:  www.tuv-sud.vn 

Trụ sở tại Việt 
Nam: 

 Lô III-26, Đường 19/5A, Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 

Người liên hệ tại 
Việt Nam: 

 Nguyễn Thị Thiều Hoa - Phụ trách Marketing 

Số điện thoại:  090 629 1289 

Email:   enquiries@tuv-sud.vn 

Các dịch vụ có thể 
cung cấp: 

 Thử nghiệm sản phẩm khẩu trang y tế, khẩu trang vải, găng 
tay, đồ bảo hộ y tế chống dịch... theo tiêu chuẩn quốc tế EN 
14683, ASTM F2101, ASTM F1862-17, ASTM D 6319-19, AATCC 
100, BS EN 1040, ISO 20743, JIS L 1902, AATCC 22, AAMI PB 70, 
ISO 9237, v.v... 
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Tổ chức:  Công ty TNHH TÜV Rheinland Việt Nam 

Logo:  

 

Quốc gia:  Đức 

Website:  www.tuv.com/vietnam/vi/about-us/tüv-rheinland-vietnam 

Trụ sở tại Việt 
Nam: 

 Phòng 805-806, 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú 
Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 

Người liên hệ tại 
Việt Nam: 

 Hồ Thị Khánh Vân 

Số điện thoại:  (028) 3842 0600      

Email:   info@tuv.com.vn 

Các dịch vụ có thể 
cung cấp: 

 - Chứng nhận hệ thống quản lý  

- CE Marking cho các thiết bị y tế theo quy định của Châu Âu 
(văn phòng tại Đức, Ý) 
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Tổ chức:  Công ty TNHH BSI Việt Nam 

Logo:  

 

Quốc gia:  Anh 

Website:  www.bsigroup.com/vi-VN 

Trụ sở tại Việt 
Nam: 

 Phòng 1106, Tòa nhà Citilight Tower, số 45 đường Võ Thị Sáu, 
phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Văn phòng Hà Nội: Tầng 12, 148 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu 
Giấy, Hà Nội 

Người liên hệ tại 
Việt Nam: 

 Tại TPHCM: Lê Trường Duy 

Tại Hà Nội: Nguyễn Thị Minh Tâm 

Số điện thoại:  Tại TPHCM: 098 896 1651 

Tại Hà Nội: 091 200 7070 

Email:   Tại TPHCM: truongduy.le@bsigroup.com 

Tại Hà Nội: minhtam.nguyen@bsigroup.com 

Các dịch vụ có thể 
cung cấp: 

 - CE marking (Notified Body number: NB2797, NB0086) 

- BSI Kitemark  

- MDSAP, Tl 9000, ISO  13485, ISO 14971, ISO 22301 ... 

- Dịch vụ đào tạo trực tuyến, tại chỗ về các tiêu chuẩn quản 
lý… 
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Tổ chức:  Công ty TNHH Intertek Việt Nam 

Logo:  

 

Quốc gia:  Anh 

Website:  www.intertek.vn 

Trụ sở tại Việt 
Nam: 

 Tầng 3&4 Toà nhà Âu Việt, số 1 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Người liên hệ tại 
Việt Nam: 

 Mai Thanh Liêm 

Số điện thoại:  (024) 3733 7094  |   090 385 7637 

Email:   liem.mai@intertek.com 

Các dịch vụ có thể 
cung cấp: 

 - Đánh giá chứng nhận với tư cách bên thứ 3 cho các tiêu 
chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 13485….. 

- CE Marking cho các thiết bị y tế theo quy định của Châu Âu 
(văn phòng Intertek tại Anh, Ý) 

 
 
 


